
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

  

          Số:         /SLĐTBXH-KHTC 

  V/v báo cáo công khai thực hiện dự 

toán thu-chi ngân sách quý IV/2021 

nguồn Ngân sách địa phương 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
                       

                Đắk Nông, ngày       tháng 01  năm 2022 

  
Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông. 

  

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn 

vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông công khai tình hình 

thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV năm 2021 theo Biểu số 3 đính kèm.  

Đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử;             

- Lưu: VT, KHTC.     
                                                                         

                           Nguyễn Công Tự 
 

 

 

 

 



   Biểu số 3 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 

của Bộ Tài chính 

  Đơn vị: Sở Lao động - TB&XH tỉnh 

Đắk Nông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

 Chương: 424 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

  

Đắk Nông, ngày      tháng 01 năm 2022 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2021 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị 

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị 

dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

         Sở Lao động - TB&XH công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân 

sách quý IV năm 2021 như sau: 

    

ĐV tính: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

2021 

Ước 

thực 

Quý IV  

năm 

2021 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

2021 (tỷ lệ 

%) 

Ước thực 

hiện Quý 

IV năm 

2021 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 
1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí 
0,0 0,0 0,0 0,0 

I  Số thu phí, lệ phí 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Lệ phí 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Lệ phí cấp phép cho lao động 

nước ngoài 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Phí         

  Phí …         

  Phí …         

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Chi sự nghiệp…………………. 0,0 0,0 0,0 0,0 

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         



Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

2021 

Ước 

thực 

Quý IV  

năm 

2021 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

2021 (tỷ lệ 

%) 

Ước thực 

hiện Quý 

IV năm 

2021 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

b 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
        

2 Chi quản lý hành chính 0,0 0,0 0,0 0,0 

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ  
        

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Lệ phí   0,0     

  Lệ phí…         

2 Phí         

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 31.839,2 4.661,2 14,6 46,5 

I Nguồn ngân sách trong nước 31.839,2 4.661,2 14,6 46,5 

1 Chi quản lý hành chính 8.678,7 1.728,2 19,9 86,1 

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  6.752,0 1.570,4 23,3 97,2 

  
Văn phòng Sở Lao động - 

TB&XH 
6.752,0 1.570,4 23,3 97,2 

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ  
1.926,7 157,8 8,2 40,4 

  
Văn phòng Sở Lao động - 

TB&XH 
1.926,7 157,8 8,2 40,4 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

và dạy nghề 
11.420,5 1.129,2 9,9 28,0 

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.432,0 563,0 23,1 99,9 

  
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Đắk Nông 
2.432,0 563,0 23,1 99,9 

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
8.988,5 566,2 6,3 16,3 

  
Văn phòng Sở Lao động - 

TB&XH 
8.527,5 387,8 4,5 11,8 

  
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Đắk Nông 
461,0 178,4 38,7 95,8 

3 Chi bảo đảm xã hội   11.740,0 1.803,8 15,4 45,2 



Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 

2021 

Ước 

thực 

Quý IV  

năm 

2021 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

2021 (tỷ lệ 

%) 

Ước thực 

hiện Quý 

IV năm 

2021 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.907,0 405,9 45,3 100,2 

  
Văn phòng Sở Lao động - 

TB&XH 
229,0 55,9 24,4 98,5 

  
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk 

Nông 
1.678,0 349,9 20,9 100,5 

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
9.833,0 1.398,0 14,2 39,0 

  
Văn phòng Sở Lao động - 

TB&XH 
5.893,0 925,7 15,7 34,2 

  
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk 

Nông 
3.940,0 472,3 12,0 53,9 

   

Ngày     tháng     năm 2022 

   
Thủ trưởng đơn vị 

   

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Tự 
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